
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 01/ 2025 

Lớp 4 tuổi A  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Oanh- Nguyễn Thị Mai Hương 

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 

17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 

24/01 

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

Đón trẻ (MT101)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT101)  

Thể dục sáng 

(MT1)  

Đón trẻ 

(MT101)  

Thể dục sáng 

(MT1)  

Đón trẻ 

(MT101)  

Thể dục sáng 

(MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện ( Cây 

xanh quanh bé) 

(MT85)  

Trò chuyện (Một 

số loại rau, củ, 

quả) (MT85)  

Trò chuyện (Một 

số loại hoa) 

(MT85)  

Trò chuyện ( 

Tết và mùa 

xuân ) 

(MT49)  

Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 

Trèo qua ghế dài 

1,5m x 30cm 

TCVĐ: Ném 

vòng (MT5)  

Vận động 

Chuyền 

bắt, bóng 

bên phải 

bên trái. 

TC: Đua 

rết (MT4)  

Vận động 

Đi trên ghế thể 

dục 

TCVĐ: Tung 

bóng (MT2)  

Làm quen với toán 

So sánh sự giống, khác 

nhau giữa hình tròn và 

hình tam giác (MT38)  

T3 

Khám phá 

KPKH: Các yếu 

tố cần thiết cho 

sự phát triển của 

cây xanh (MT24)  

Khám phá 

KHKH: 

Tìm hiểu 

về 1 số 

loại rau.  

Khám phá 

KPKH: Một số 

loại hoa.  

Hoạt động: Phát triển tình 

cảm xã hội 

Bé tham gia hội xuân  

T4 

NGHỈ TẾT 

DƯƠNG LỊCH  

Làm quen 

với toán 

So sánh, 

thêm bớt, 

tạo sự 

bằng nhau 

trong 

phạm vi 4 

(MT32)  

Steam 

TH: Bé sáng tạo 

cây mùa xuân ( 

ý thích)  

Rèn kĩ năng 

Giao lưu biểu diễn các 

bài hát chào xuân  



T5 

Văn học 

Thơ: Hoa kết trái 

(rèn phát âm phụ 

âm L/N) (MT59)  

Văn học 

Truyện 

“Cây rau 

của Thỏ 

Út” 

(MT54)  

Văn học 

Thơ: Cây đào  

Văn học 

Truyện:“ Sự tích bánh 

chưng bánh dày”  

T6 

Âm nhạc 

- NDC: DH: Màu 

hoa 

- NDKH: +Nghe: 

Lý cây bông 

+Trò chơi: Nghe 

giai điệu đoán tên 

bài hát (MT93)  

Hoạt động 

tạo hình 

Vẽ vườn 

cây ăn quả 

(MT96)  

Âm nhạc 

- NDC: DVĐ: 

Vỗ tay theo tiết 

tấu chậm BH: 

Sắp đến tết rồi 

- NDKH: + 

Nghe: Mùa 

xuân ơi 

+ Trò chơi: Tai 

ai thính  

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ cuối 

chủ đề  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

*HĐ1: TC: Gắn 

lá cho cây 

*HĐ2: Bé đếm 

cây trong khu 

vườn phượng 

*HĐ3: Chơi tự 

do: (MT28)  

*HĐ1: 

TC: Mèo 

đuổi chuột 

*HĐ2: 

Thăm 

vườn rau 

*HĐ3: 

Chơi tự 

do 

(MT85)  

*HĐ1: TC: Cáo 

và thỏ 

*HĐ2: Dạo 

chơi khu vườn 

phượng. 

*HĐ3: Chơi tự 

do  

*TC: Đua rết 

*Bầy mâm ngũ quả.  

T3 

*HĐ1: TC: Trời 

nắng trời mưa 

*HĐ2: Trò 

chuyện: Vì sao 

không nên cười 

đùa trong ăn 

uống hoặc khi ăn 

các loại quả có 

hạt 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn (MT20)  

*HĐ1: TC 

: Đua rết 

*HĐ2: 

Sáng tạo 

của bé từ 

viên sỏi. 

*HĐ3: 

Chơi tự 

do: 

(MT100)  

HĐ1: TC: 

Chuyển lá 

HĐ2: Bé chơi 

với lá cây 

HĐ3: Chơi tự 

do  

Trải nghiệm hoạt động 

chợ quê ngày tết, làm 

ông đồ  



T4 

NGHỈ TẾT 

DƯƠNG LỊCH  

*HĐ1: 

TC: Ai 

thông 

minh 

*HĐ2: Bé 

phân loại 

rau 

*HĐ3: 

Chơi tự 

do 

(MT28)  

*HĐ1: Trò 

chơi: Cua cắp 

*HĐ2: Xếp sỏi 

theo ý thích 

*HĐ3: Chơi tự 

do  

*HĐ1:Trò chơi: Trời 

nắng, trời mưa 

*HĐ2:Vẽ bánh chưng 

*HĐ3:Chơi tự do  

T5 

*HĐ1: Trò chơi: 

Cua cắp 

*HĐ2: Xếp cây 

từ vỏ ngao 

*HĐ3: Chơi tự 

do: (MT29)  

*HĐ1: 

TC: Thi 

xem ai 

nhanh 

*HĐ2: Bé 

trồng cây 

rau 

*HĐ3: 

Chơi tự 

do (MT7)  

HĐ1: TCVĐ: 

Nhảy cao 

HĐ2: Bé chăm 

sóc vườn hoa. 

HĐ3: Chơi tự 

do  

*HĐ1: Bé chơi các trò 

chơi dân gian 

*HĐ2: Chơi tự do  

T6 

* HĐ 1: TC: Thi 

xem ai nhanh 

* HĐ 2: Thí 

nghiệm: Bóng 

bay kì diệu (5E) 

* HĐ3: Chơi tự 

do (MT24)  

*HĐ1:TC: 

Vắt nước 

chanh  

*HĐ2: Bé 

pha nước 

chanh( 

5E) 

*HĐ3 : 

Chơi tự 

do 

(MT12)  

* HĐ1: TC: 

Trồng nụ, trồng 

hoa. 

* HĐ2: Bé xếp 

hình bông hoa 

từ hột hạt. 

* HĐ3: Chơi tự 

do.  

*HĐ1. TC: Cáo và Thỏ 

*HĐ2. Bé có dự định gì 

vào dịp Tết? 

*HĐ3. Chơi tự do:  

Hoạt động 

chơi góc 

Hoạt động góc ( Tết 

và mùa xuân ) 

(MT24)  

Hoạt động góc 

(Một số loại rau, 

củ, quả) (MT85)  

Hoạt động góc 

(Một số loại hoa)  

Hoạt động 

góc ( Tết và 

mùa xuân )  

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT15)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT15)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

(MT15)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

(MT15)  



Hoạt động 

chiều 

T2 

*HĐ1: TC: Tập 

tầm vông 

*HĐ2: Giải câu 

đố về các loại 

cây. 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: Nêu 

gương cuối ngày 

(MT85)  

*HĐ1: 

TC: Tập 

tầm vông 

*HĐ2: 

Giải câu 

đố về các 

loại rau, 

củ, quả 

*HĐ3: 

Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: 

Nêu 

gương 

cuối ngày 

(MT85)  

*HĐ1: TC: Hái 

hoa 

*HĐ2: Giải câu 

đố về các loại 

hoa. 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày (MT29)  

*HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

*HĐ2: Đọc bài đồng 

dao: Xúc xắc xúc xẻ 

*HĐ3: Chơi tự chọn: 

*HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày.  

T3 

*HĐ1. Trò chơi: 

Kéo cưa lừa xẻ 

*HĐ2: Bé chơi 

với chữ: ă 

*HĐ3. Chơi tự 

chọn: 

*HĐ4. Nêu 

gương cuối ngày. 

(MT70)  

*HĐ1: 

TC: Kéo 

cưa lừa xẻ 

*HĐ2: 

Xem 

video các 

hành vi và 

thói quen 

tốt trong 

ăn uống 

*HĐ3: 

Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: 

Nêu 

gương 

cuối ngày 

(MT16)  

*HĐ1. Trò 

chơi: Xúc xắc 

vui vẻ 

*HĐ2: Bé làm 

quen chữ: â 

*HĐ3. Chơi tự 

chọn: 

*HĐ4. Nêu 

gương cuối 

ngày.  

*HĐ1.TC: Hái hoa 

*HĐ2. Nghe các bài hát 

về ngày tết 

*HĐ3. Chơi tự chọn: 

*HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày  

T4 

NGHỈ TẾT 

DƯƠNG LỊCH  

*HĐ1: 

TC: Mưa 

to mưa 

nhỏ 

*HĐ2: Kể 

*HĐ1: TC: 

Chuyển trứng 

*HĐ2: Bé làm 

bánh bông lan 

*HĐ3: Chơi tự 

*HĐ1: Trò chơi: Chi chi 

chành chành 

*HĐ2: Làm quen bài 

thơ: Cây đào 

*HĐ3: Chơi tự chọn 



chuyện 

sáng tạo 

theo tranh 

*HĐ3: 

Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: 

Nêu 

gương 

cuối ngày 

(MT54)  

chọn 

*HĐ4. Nêu g-

ương cuối ngày  

*HĐ4:Nêu gương cuối 

ngày  

T5 

*HĐ1: TC: Kể 

đủ ba thứ 

*HĐ2: Đọc bài 

vè: Vè trái cây 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: Nêu 

gương cuối ngày 

(MT54)  

*HĐ1: 

TC: Vũ 

điệu hóa 

đá 

*HĐ2: Bé 

làm bài 

tập trong 

vở: 

BLQVT: 

Số lượng 

4 

*HĐ3: 

Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: 

Nêu 

gương 

cuối ngày 

(MT7)  

*HĐ1: TC: 

Thượng đế cần 

*HĐ2: Bé làm 

bài tập trong 

vở: BLQVT: So 

sánh số lượng 

trong phạm vi 4 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày  

* HĐ1. TC: Kéo cưa lừa 

xẻ. 

*HĐ2: Làm bưu thiếp 

chúc Tết tặng những 

người thân yêu của bé. 

*HĐ3. Chơi tự chọn: 

*HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày.  

T6 

*HĐ1: TC: Rồng 

rắn 

*HĐ2: Bé giao 

tiếp lễ phép 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: Nêu 

gương cuối ngày, 

*HĐ1: 

TC: Thi 

xem ai 

nhanh 

*HĐ2: 

Làm bài 

tập trong 

vở Bé tập 

tạo hình: 

*HĐ1: TC: Thi 

xem ai nhanh 

*HĐ2: Làm bài 

tập trong vở Bé 

tập tạo hình: Vẽ 

và tô màu vườn 

hoa mùa xuân 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ1: TC: Tìm bạn kết 

đôi 

*HĐ2: Làm bài tập trong 

vở LQVT: Phân biệt các 

hình (T. 14) 

*HĐ3: Chơi tự chọn:  

*HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần. 

(MT38)  



cuối tuần 

(MT53)  

Vẽ và tô 

màu rau 

củ quả bé 

thích 

*HĐ3: 

Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: 

Nêu 

gương 

cuối ngày 

- cuối tuần 

(MT96)  

*HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày - cuối tuần 

(MT100)  

Chủ đề - Sự 

kiện  
Cây xanh quanh bé  

Một số loại rau, củ, 

quả  
Một số loại hoa  

Tết và mùa 

xuân  

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỚP 4 tuổi B  

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ HUYỀN- VŨ THỊ KIM OANH 

 

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 

10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 

17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 

24/01 

Đón trẻ, 

thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng 

(MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng 

(MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng 

(MT1)  

Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng 

(MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện - Cây 

xanh quanh bé 

(MT52)  

Trò chuyện - 

Một số loại rau, 

củ, quả. (MT28)  

Trò chuyện: 

Một số loại hoa 

(MT52)  

Trò chuyện - Tết 

và mùa xuân 

(MT28)  

Hoạt 

động 

học 

T2 

Vận động 

Chuyền, bắt bóng 

bên phải, bên trái 

TC: Đá bóng vào 

gôn (MT4)  

Vận động 

Đi trên ghế thể 

dục 

TCVĐ: Chuyền 

Vận động 

Trèo qua ghế 

dài 1,5m x 30 

cm 

Làm quen với 

toán 

So sánh sự 

giống, khác 

nhau giữa hình 



 bóng qua đầu 

(MT2)  
 

TC: Ném vòng 

(MT5)  
 

tròn và hình tam 

giác (MT38)  
 

T3 

Âm nhạc 

NDTT: VĐMH: Em 

yêu cây xanh 

NDKH: Nghe hát: 

Cây trúc xinh 

TC: Hóa đá (MT94)  
 

Văn học 

Truyện: Cây táo 

thần (MT54)  
 

Văn học 

Thơ: Hoa kết 

trái (MT54)  
 

Hoạt động khác 

Lễ hội chào 

xuân (MT49)  
 

T4 

Nghỉ Tết dương lịch  
 

Khám phá 

KPKH: Sự phát 

triển của cây từ 

hạt (MT23)  
 

Khám phá 

KPKH: Một số 

loại hoa. 

(MT28)  
 

Hoạt động khác 

Đồng diễn các 

bài múa tập thể 

theo khối (MT8)  
 

T5 

Khám phá 

KPKH: Các yếu tố 

cần thiết cho sự phát 

triển của cây xanh 

(MT28)  
 

Rèn kĩ năng 

Thực hành làm 

món rau bắp cải 

nộm (5E) 

(MT23)  
 

Steam 

TH: Vườn hoa 

khoe sắc (Ý 

thích) (MT16)  
 

Rèn kĩ năng 

Sinh hoạt văn 

nghệ cuối chủ đề 

(MT102)  
 

T6 

Làm quen với toán 

So sánh, thêm bớt, 

tạo sự bằng nhau 

trong phạm vi 4 

(MT32)  
 

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát: 

“Bầu và Bí” 

Nghe hát: “Vườn 

rau của ba” 

TC: Vòng tròn 

giai điệu. 

(MT93)  
 

Làm quen với 

toán 

Tách, gộp trong 

phạm vi 4 

(MT32)  
 

Văn học 

Thơ: Cây đào 

(MT54)  
 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

T2 

HĐ1: TCVĐ: 

Chuyển lõi giấy 

HĐ2: Máy bắn pháo 

hoa giấy (5E) 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

HĐ1: TCVĐ: 

Chạy tiếp cờ 

HĐ2: Làm thử 

nghiệm sự cần 

thiết của nước 

với các loại rau. 

* HĐ1: TC: Ai 

chọn hoa nhanh 

hơn. 

* HĐ2: Quan 

sát cây hoa đào 

gần trường. 

HĐ1: TCVĐ: 

Trời nắng trời 

mưa 

HĐ2: Trang trí 

trên màng bọc 

thực phẩm 



 HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  
 

* HĐ3: Chơi tự 

do.  
 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT7)  
 

T3 

HĐ1: TCVĐ: Thi 

xem ai nhanh 

HĐ2: Thí nghiệm: 

Hình vẽ biết bơi 

(5E) 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  
 

HĐ1: TCVĐ: 

Gieo hạt 

HĐ2: Cách chăm 

sóc cây từ hạt 

đến cây trưởng 

thành 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT88)  
 

* HĐ1: TC: 

Trồng nụ, trồng 

hoa. 

* HĐ2: Xếp 

hình bông hoa 

từ hột hạt. 

* HĐ3: Chơi tự 

do. (MT7)  
 

Bé chơi các trò 

chơi dân gian 

(MT8)  
 

T4 

Nghỉ tết dương lịch  
 

HĐ1: Xếp rau, 

củ từ sỏi 

HĐ2: TCVĐ: Bé 

làm nhà dinh 

dưỡng 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT12)  
 

HĐ1: TCVĐ: 

Kéo co. 

HĐ2: Trò 

chuyện về một 

số loại hoa 

HĐ3: Chơi tự 

do (MT53)  
 

Trải nghiệm 

hoạt động chợ 

quê ngày tết, 

làm ông đồ 

(MT49)  
 

T5 

HĐ1: TCVĐ: Cua 

cắp 

HĐ2: Xếp cây từ 

nguyên vật liệu 

thiên nhiên 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT7)  
 

HĐ1: TCVĐ: 

Bóng tròn to 

HĐ2: Vẽ các loại 

rau, củ, quả bé 

thích. 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT96)  
 

HĐ1: TCVĐ: 

Thi xem ai 

nhanh. 

HĐ2: Quan sát 

và chăm sóc 

vườn hoa. 

HĐ3: Chơi tự 

do (MT86)  
 

HĐ1: TCVĐ: 

Thi xem đội nào 

nhanh 

HĐ2: Giải cứu 

bé dây chun 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  
 

T6 

HĐ1: TCVĐ: Gắn 

lá cho cây. 

HĐ2: In hình lá cây. 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT29)  
 

HĐ1 TC: 

Chuyển lá 

HĐ2: Sự kì diệu 

của những chiếc 

lá 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  
 

HĐ1: TCVĐ: 

Về đúng nhà 

HĐ2: Ôn số 

2,3,4 

HĐ3: Chơi tự 

do (MT53)  
 

HĐ1: TCVĐ: 

Kéo co 

HĐ2: Trò 

chuyện về ngày 

Tết cổ truyền 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT29)  
 



Hoạt động 

chơi góc 

Hoạt động góc - Cây 

xanh quanh bé 

(MT53)  

Hoạt động góc - 

Một số loại rau, 

củ, quả. (MT29)  

Hoạt động góc - 

Một số loại hoa 

(MT29)  

Hoạt động góc - 

Tết và mùa xuân 

(MT12)  

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT15)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

(MT16)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

(MT15)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

(MT15)  

Hoạt 

động 

chiều 

T2 

HĐ1: TC: Ai nhanh 

nhất 

HĐ2: Trò chuyện về 

1 số loại cây trong 

trường. 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT88)  
 

HĐ1: TC: Nu na 

nu nống 

HĐ2: Làm bài 

tập trong vở 

BLQVT (Trang 

17) 

HĐ3: Chơi tự 

chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày 

(MT52)  
 

HĐ1: TC: Làm 

theo yêu cầu. 

HĐ2: Làm bài 

tập trong vở 

BLQVT (Trang 

18) 

HĐ3: Chơi tự 

chọn 

HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày (MT32)  
 

HĐ1: TC: Bịt 

mắt bắt dê 

HĐ2: Làm bài 

tập tô chữ a 

HĐ3: Chơi tự 

chọn 

HĐ4: Nêu 

gương cuối ngày 

(MT70)  
 

T3 

HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa xẻ 

HĐ2: Thiết kế đồ 

dùng ươm hạt giống 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT85)  
 

HĐ1: TC: Động 

và tượng 

HĐ2: Làm bài 

tập trong vở TH 

(Trang 17 ) 

HĐ3: Chơi tự 

chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày 

(MT96)  
 

HĐ1: TC: Vũ 

điệu hóa đá 

HĐ2: Làm quen 

truyện "Bông 

hoa cúc trắng" 

HĐ3: Chơi tự 

chọn 

HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày. (MT54)  
 

HĐ1: TC: Tay 

xinh 

HĐ2: Bé trải 

nghiệm làm spa 

HĐ3: Chơi tự 

chọn 

HĐ4: Nêu 

gương cuối ngày 

(MT7)  
 

T4 

Nghỉ tết Dương lịch  
 

HĐ1: TC: Rồng 

rắn 

HĐ2: Bé giao 

tiếp lễ phép 

HĐ3: Chơi tự 

chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày 

(MT53)  
 

HĐ1: TC: Nhảy 

theo điệu nhạc. 

HĐ2: Làm bài 

tập trong vở TH 

(Trang 18 ) 

HĐ3: Chơi tự 

chọn 

HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày (MT100)  

HĐ1: TC: 

Chuyền quả 

HĐ2: Bé bày 

mâm ngũ quả 

HĐ3: Chơi tự 

chọn 

HĐ4: Nêu 

gương cuối ngày 

(MT7)  
 



 

T5 

HĐ1: TC: Tập tầm 

vông 

HĐ2: Giải đố về các 

loại cây 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT52)  
 

HĐ1: TC: Kể đủ 

3 thứ 

HĐ2: Đọc bài 

vè: Vè trái cây 

HĐ3: Chơi tự 

chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày 

(MT54)  
 

HĐ1: TC: 

Động- tĩnh 

HĐ2: Giải đố 

về các loại hoa 

HĐ3: Chơi tự 

chọn 

HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày (MT54)  
 

*HĐ1: TC: Kéo 

cưa lừa xẻ 

*HĐ2: Làm bưu 

thiếp chúc Tết 

tặng những 

người thân yêu 

của bé 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: Nêu 

gương cuối ngày 

(MT7)  
 

T6 

HĐ1: TC: Thượng 

đế cần 

HĐ2: Kỹ năng an 

toàn khi dùng vật 

sắc nhọn 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - cuối 

tuần (MT20)  
 

HĐ1: TC: Chi 

chi chành chành 

HĐ2: Lao động 

vệ sinh 

HĐ3: Chơi tự 

chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - cuối 

tuần (MT85)  
 

HĐ1: TC: Mát 

xa tình bạn 

HĐ2: Lao động 

vệ sinh 

HĐ3: Chơi tự 

chọn 

HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày - tuần 

(MT85)  
 

HĐ1: TC: 5 

ngón tay nhúc 

nhích 

HĐ2: Lao động 

vệ sinh 

HĐ3: Chơi tự 

chọn 

HĐ4: Nêu 

gương cuối ngày 

- cuối tuần 

(MT85)  
 

Chủ đề - 

Sự kiện  
Cây xanh quanh bé  

Một số loại rau, 

củ, quả  
Một số loại hoa  Tết và mùa xuân  

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 -  LỚP 4 tuổi C  

Tên giáo viên: ĐOÀN THỊ PHƯƠNG- PHẠM THỊ HỒNG TƯƠI  

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 

03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 

10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 

17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 24/01 

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

Đón trẻ. 

(MT53)  

Đón trẻ 

(MT53)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng 

(MT1)  

Đón trẻ TV. (MT53)  

Thể dục sáng TV. 

(MT1)  



Thể dục 

sáng. (MT1)  

Thể dục sáng 

(MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện ( 

Cây xanh 

quanh bé ) 

(MT28)  

Trò chuyện ( 

Trò chuyện về 

một số loại , 

rau củ, quả 

(MT28)  

Trò chuyện( 

Một số loại hoa) 

(MT28)  

Trò chuyện ( Tết và 

mùa xuân ) (MT28)  

Hoạt 

động 

học 

T2 

Vận động 

Đi trên ghế 

thể dục. 

- TCVĐ: 

Chuyền bóng 

qua đầu 

(MT2)  
 

Vận động 

Trèo qua ghế 

dài 

TC: Chuyền 

bóng qua chân 

(MT5)  
 

Vận động 

- Trườn theo 

hướng thẳng. 

- TC: Ai nhanh 

nhất. (MT5)  
 

Vận động 

Chuyền, bắt bóng bên 

phải, bên trái  

TCVĐ: Đá bóng vào 

gôn (MT4)  
 

T3 

Khám phá 

Một số loại 

cây quanh bé 

(MT23)  
 

Làm quen với 

toán 

Tách gộp trong 

phạm vi 4 

(MT32)  
 

Làm quen với 

toán 

 

Hoạt động khác 

LỄ HỘI CHÀO XUÂN 

Thi gói bánh chưng  
 

T4 

Âm nhạc 

NDTT: Dạy 

hát: Em yêu 

cây xanh 

NDKH: NH: 

Lý cây xanh 

TC: Nghe 

giai điệu 

đoán tên bài 

hát (MT93)  
 

Âm nhạc:  

NDTT: Dạy vỗ 

tay theo tiết tấu 

chậm bài: Quả 

gì 

NDKH: NH: 

Mùa xuân đến 

rồi 

TC:Tiết tấu vui 

nhộn". (MT94)  
 

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn 

nghệ cuối chủ 

đề  
 

Hoạt động khác 

* Biểu diễn các bài 

múa hát theo tập thể  
 

T5 

Hoạt động tạo 

hình 

Văn học 

Truyện: Hạt đỗ 

sót (MT54)  
 

Văn học 

Thơ: Cây đào 

 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ mâm ngũ quả ngày 

tết ( ĐT)  
 



Vẽ cây xanh 

( ĐT) 

(MT96)  
 

T6 

Văn học 

Thơ : Cây 

thược dược 

(MT59)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Nặn củ cà rốt 

(M) (MT100)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ vườn hoa mùa 

xuân 

Âm nhạc 

- NDC: DVĐ: Vỗ tay 

theo tiết tấu chậm BH: 

Sắp đến tết rồi 

- NDKH: + Nghe: Mùa 

xuân ơi 

+ Trò chơi: Tai ai thính  
 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

T2 

* HĐ 1:TC: 

Về đúng nhà 

* HĐ 2: 

Nhận biết 

một số loại 

rau 

* HĐ 3: Chơi 

tự do 

(MT28)  
 

*HĐ 1: TC: 

Đội lá 

* HĐ 2: Trò 

chuyện về cây 

mít 

* HĐ 3: Chơi 

tự do (MT86)  
 

*HĐ 1: TC: Đội 

lá 

* HĐ 2: Dạo 

chơi vườn hoa 

* HĐ 3: Chơi tự 

do  
 

*HĐ 1: TC: Mèo đuổi 

chuột 

* HĐ 2: Chơi vơi lá 

bưởi 

* HĐ 3: Chơi tự do  
 

T3 

* HĐ 1: TC: 

Về đúng nhà 

* HĐ 2:Ôn 

số 1,2,3 

* HĐ 3 : 

Chơi tự do  
 

TC: Thi xem ai 

nhanh 

Thí nghiệm: 

Hình vẽ biết 

bơi (MT24)  
 

HĐ1: TCVĐ: 

Thi xem đội nào 

nhanh 

HĐ2: Thí 

nghiệm: Bong 

bóng xà phòng 

(5E) 

HĐ3: Chơi tự 

do  
 

*HĐ 1: TC: Kể đủ 3 

thứ 

* HĐ 2: Bé tìm hiểu 

hoa đào, hoa mai 

* HĐ 3: Chơi tự do  
 

T4 

* HĐ 1: TC: 

Thi xem ai 

nhanh  

*HĐ 2: Bé 

biết gì về lan 

can cổng 

trường. 

*HĐ1: TC: Ai 

thông minh 

*HĐ2: Bé 

phân loại rau 

*HĐ3: Chơi tự 

do (MT28)  
 

*HĐ1: TC: Ai 

thông minh 

*HĐ2: Bé chăm 

sóc vườn hoa 

*HĐ3: Chơi tự 

do  
 

HĐ1: TCVĐ: Chuyển 

lõi giấy 

HĐ2: Máy bắn pháo 

hoa giấy (5E) 

HĐ3: Chơi tự do  
 



* HĐ 3: Chơi 

tự do 

(MT20)  
 

T5 

TC: Thi xem 

ai nhanh 

Thí nghiệm: 

Hình vẽ biết 

bơi (MT24)  
 

*HĐ 1: TC: 

Cua cắp  

* HĐ 2: Xếp 

các loại quả bé 

thích 

* HĐ 3: Chơi 

tự do (MT100)  
 

*HĐ 1: TC: Cua 

cắp  

* HĐ 2: Xếp 

hoa từ các 

nguyên liệu 

thiên nhiên 

* HĐ 3: Chơi tự 

do  
 

*HĐ 1: TC: Cáo và thỏ 

* HĐ 2: Bé có dự định 

gì vào dịp Tết? 

* HĐ 3: Chơi tự do  
 

T6 

*HĐ 1: TC : 

Rồng rắn lên 

mây 

* HĐ 2: 

Chăm sóc 

cây đu đủ 

* HĐ 3: Chơi 

tự do 

(MT86)  
 

HĐ1 TC: 

Chuyển lá 

HĐ2: Sự kì 

diệu của những 

chiếc lá 

HĐ3: Chơi tự 

do (MT23)  
 

HĐ1 TC: Đong 

nước 

HĐ2: Bé làm 

vườn 

HĐ3: Chơi tự 

do  
 

 

Hoạt động 

chơi góc 

- Hoạt động 

góc ( Cây 

xanh quanh 

bé ) (MT85)  

- Hoạt động 

góc ( Một số 

loại cây, hoa, 

rau, củ, quả bé 

thích) (MT85)  

- Hoạt động góc 

( Một số loại 

hoa )  

Hoạt động góc ( Tết và 

mùa xuân)  

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Hoạt động ăn 

ngủ, vệ sinh 

(MT15)  

Hoạt động ăn 

ngủ, vệ sinh 

(MT15)  

Hoạt động ăn 

ngủ, vệ sinh  

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt 

động 

chiều 

T2 

*HĐ 1: TC 

Gieo hạt 

* HĐ 2: Làm 

quen bài thơ: 

Cây thược 

dược 

* HĐ 3: Chơi 

* HĐ 1: TC: 

Gieo hạt 

* HĐ 2: Làm 

quen truyện: 

Hạt đỗ sót  

* HĐ 3: Chơi 

tự chọn 

* HĐ 1: TC: 

Gieo hạt 

* HĐ 2: Giải đố 

về hoa 

* HĐ 3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ 4: Nêu 

*HĐ 1: TC: Nu na nu 

nống  

* HĐ 2: Bé học ăn 

uống đúng cách 

* HĐ 3: Chơi tụ chọn  

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày  



tự chọn  

*HĐ 4: Nêu 

gương cuối 

ngày (MT54)  
 

* HĐ 4: Nêu 

gương cuối 

ngày (MT54)  
 

gương cuối 

ngày  
 

 

T3 

* HĐ 1: TC: 

Nu na nu 

nống  

* HĐ 2: Làm 

quen bài hát: 

Em yêu cây 

xanh 

* HĐ 3: Chơi 

tự chọn  

* HĐ 4: Nêu 

gương cuối 

ngày (MT54)  
 

*HĐ 1: TC: 

Mèo đuổi 

chuột  

* HĐ 2: Giải 

câu đố về các 

loài hoa 

* HĐ 3: Chơi 

tự chọn  

* HĐ 4: Nêu 

hương cuối 

ngày (MT54)  
 

*HĐ 1: TC: 

Mèo đuổi chuột  

* HĐ 2: Nghe 

đọc truyện* HĐ 

3: Chơi tự chọn  

* HĐ 4: Nêu 

hương cuối 

ngày  
 

*HĐ 1: TC: Lộn cầu 

vồng 

HĐ 2: Làm quen bài 

hát : Sắp đến tết rồi 

* HĐ 3: Chơi tự chọn  

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

T4 

* HĐ 1: TC: 

Kéo co 

* HĐ 2: Làm 

bài tập trong 

vở LQ vở 

toán qua hình 

vẽ (T12) 

* HĐ 3: Chơi 

tự chọn  

* HĐ 4: Nêu 

gương cuối 

ngày (MT32)  
 

* HĐ 1: TC: 

Trốn tìm 

* HĐ 2: Dạy 

trẻ một số kỹ 

năng phòng 

tránh khi bị bắt 

cóc 

* HĐ 3: Chơi 

tự chọn  

* HĐ 4: Nêu 

gương cuối 

ngày (MT53)  
 

* HĐ 1: TC: 

Trốn tìm 

* HĐ 2: Dạy trẻ 

trò chơi mới: 

Động và tượng 

* HĐ 3: Chơi tự 

chọn  

* HĐ 4: Nêu 

gương cuối 

ngày  
 

*HĐ 1: TC : Dung 

dăng dung dẻ 

* HĐ 2: LQVTH : Vẽ, 

tô màu vườn hoa mùa 

xuân ( T18)  

* HĐ 3: Chơi tụ chọn  

* HDD4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

T5 

*HĐ 1: TC: 

Lộn cầu vồng 

* HĐ 2: Bé 

tập làm nội 

trợ 

* HĐ 3: Chơi 

tự chọn  

* HĐ 4: Nêu 

- HĐ1: TC: 

Tập tầm vông. 

- HĐ2 : Bé học 

nhảy dân vũ: 

- HĐ3: Chơi tự 

chọn 

- HĐ4: Nêu 

- HĐ1: TC: Tập 

tầm vông. 

- HĐ2 : Bé học 

yoga: Tư thế 

cây cung. 

- HĐ3: Chơi tự 

chọn 

- HĐ4: Nêu 

*HĐ 1: TC: Kéo co 

* HĐ 2: Trò chuyện về 

các lễ hội, trò chơi dân 

gian trong ngày Tết 

* HĐ 3: Chơi tự chọn  

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày  
 



gương cuối 

ngày (MT12)  
 

gương cuối 

ngày (MT8)  
 

gương cuối 

ngày  
 

T6 

* HĐ 1: TC: 

Thi xem đội 

nào nhanh  

* HĐ 2: Lao 

động vệ sinh 

* HĐ 3: Chơi 

tự chọn  

* HĐ 4 Nêu 

gương cuối 

ngày- tuần 

(MT53)  
 

* HĐ 1: TC: 

Thi xem đội 

nào nhanh  

* HĐ 2: Lao 

động vệ sinh 

* HĐ 3: Chơi 

tự chọn  

* HĐ 4: Nêu 

gương cuối 

ngày - tuần 

(MT53)  
 

* HĐ 1: TC: Thi 

xem đội nào 

nhanh  

* HĐ 2: Lao 

động vệ sinh 

* HĐ 3: Chơi tự 

chọn  

* HĐ 4: Nêu 

gương cuối 

ngày - tuần  
 

* HĐ 1: TC: Chuyền 

quả  

* HĐ 2: Bé bày mâm 

ngũ quả 

* HĐ 3: Chơi tự chọn  

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày- tuần.  
 

 
 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1  - LỚP 4 tuổi D  

Tên giáo viên: TRỊNH THỊ YẾN- NGUYỄN THỊ ĐỨC 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 

03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 

10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 

17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 

24/01 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ 

(MT85)  
Thể dục sáng 

(MT1)  

Đón trẻ 

(MT85)  
Thể dục sáng 

(MT1)  

Đón trẻ 

(MT85)  
Thể dục sáng 

(MT1)  

Đón trẻ 

(MT85)  
Thể dục sáng 

(MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện( 

Cây xanh quanh 

bé) (MT85)  

Trò chuyện ( 

Trò chuyện về 

một số loại cây 

, hoa, rau củ bé 

thích (MT85)  

Trò chuyện ( 

Trò chuyện về 

một số loại cây 

, hoa, rau củ bé 

thích (MT85)  

Trò chuyện( Tết 

và mùa xuân) 

(MT85)  

Hoạt động 

học 
T2 

Vận động 

Trèo qua ghế 

dài 1,5m x 30 

Vận động 

Đi trên ghế thể 

dục 

Vận động 

Ôn : Chuyền 

bắt bóng bên 

Vận động 

Ôn : Chuyền 

bắt bóng bên 



cm 

TCVĐ: Ném 

vòng (MT5)  

TCVĐ: Tung 

bóng (MT2)  

phải, bên trái 

TCVĐ: Đá 

bóng vào gôn 

(MT4)  

phải, bên trái 

TCVĐ: Đá 

bóng vào gôn 

(MT4)  

T3 

Làm quen với 

toán 

Nhận biết số 

lượng, chữ số 

trong phạm vi 4 

(MT32)  

Văn học 

Truyện " Cây 

táo thần" 

(MT54)  

Văn học 

Thơ: Hoa đào 

(MT54)  

LỄ HỘI CHÀO 

XUÂN 

Thi gói bánh 

chưng (MT49)  

T4 

Nghỉ tết dương 

lịch  

Khám phá 

Bé khám phá 

một số loại rau. 

(MT28)  

Steam 

Vườn hoa khoe 

sắc (Ý thích) 

(MT100)  

Hoạt động khác 

* Biểu diễn các 

bài múa hát 

theo tập thể 

(MT102)  

T5 

Khám phá 

KPKH: Cây 

xanh quanh bé 

(MT52)  

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ quả( ĐT) 

(MT96)  

Steam 

* HĐTN: Đắp 

mặt nạ Spa 

(MT23)  

Văn học 

Truyện:“ Sự 

tích bánh chưng 

bánh dày” 

(MT54)  

T6 

Âm nhạc 

NDTT: VĐMH: 

Em yêu cây 

xanh 

NDKH: Nghe 

hát: Cây trúc 

xinh 

TC: Hóa đá 

(MT93)  

Rèn kĩ năng 

Thực hành làm 

món rau bắp cải 

nộm (5E) 

(MT23)  

Âm nhạc 

- NDC: DVĐ: 

Vỗ tay theo tiết 

tấu chậm BH: 

Sắp đến tết rồi 

- NDKH: + 

Nghe: Mùa 

xuân ơi 

+ Trò chơi: Tai 

ai thính 

(MT94)  

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn 

nghệ cuối chủ 

đề (MT101)  

Hoạt động 

ngoài trời 
T2 

* HĐ1.TC: Thi 

xem ai nhanh 

* HĐ2. Thí 

nghiệm kẹo sắc 

màu 

T*HĐ1: TC: 

Trèo qua ghế 

dài 

*HĐ2:Bé tìm 

hiểu cây xấu, 

HĐ1: Trò chơi: 

Gieo hạt 

HĐ2: Xếp sỏi 

theo ý thích 

*HĐ1: TCVĐ: 

Kéo co 

*HĐ2: Trò 

chuyện về ngày 

Tết cổ truyền 



* HĐ3. Chơi tự 

do (MT24)  

cây cau đu đủ 

*HĐ3: Chơi tự 

do (MT29)  

HĐ3: Chơi tự 

do (MT100)  

*HĐ3: Chơi tự 

do (MT49)  

T3 

*HĐ1: TC: Thi 

xem ai nhanh 

*HĐ2: Bé xếp 

cây từ nguyên 

liệu thiên nhiên 

*HĐ3: Chơi tự 

do (MT100)  

* HĐ1: TC: Đội 

lá 

* HĐ2: Bé 

chăm sóc cây 

* HĐ3: Chơi tự 

do (MT86)  

* HĐ1 : Một 

đoàn tầu 

* HĐ2 : Chăm 

sóc vườn hoa 

* HĐ 3: Chơi tự 

do (MT88)  

*HĐ1: TC: 

Dung dăng 

dung dẻ 

*HĐ2: Dạo 

chơi thăm quan 

các gian hàng 

*HĐ3: Chơi tự 

do (MT49)  

T4 

Nghỉ tết dương 

lịch  

* HĐ1. TC: 

Mèo và chim sẻ 

* HĐ2. Vẽ quả 

bé thích 

* HĐ3. Chơi tự 

do (MT7)  

* HĐ 1: TC: Về 

đúng nhà 

* HĐ 2:Ôn số 

1,2,3 

* HĐ 3 : Chơi 

tự do (MT32)  

* Các trò chơi 

dân gian (MT8)  

T5 

*HĐ1: Trò 

chơi: Đội lá 

*HĐ2: Xem lá 

dưới kính lúp 

*HĐ3: Chơi tự 

do (MT85)  

*HĐ1:TC: Vắt 

nước chanh 

*HĐ2: Bé pha 

nước chanh( 

5E) 

*HĐ3 : Chơi tự 

do (MT23)  

*HĐ1.TC: Đua 

rết 

* HĐ2. Trò 

chuyện các dịch 

vụ làm đẹp 

*HĐ3. Chơi tự 

do (MT85)  

*HĐ1:TC: Vắt 

nước chanh 

*HĐ2: Bé pha 

nước chanh( 

5E) 

*HĐ3 : Chơi tự 

do (MT24)  

T6 

*HĐ1: TC: 

Chuyển cốc 

giấy 

*HĐ2: Kì diệu 

hơi thở( 5E) 

*HĐ3: Chơi tự 

do (MT24)  

HĐ1: Thi xem 

ai giỏi 

*HĐ2: Hình vẽ 

biết bơi( 5E) 

* HĐ3: Chơi tự 

do (MT24)  

* HĐ1: TC: Thi 

xem đội nào 

nhanh  

* HĐ2: Pháo 

hoa nổ trong 

nước 

* HĐ3: Chơi tự 

do (MT24)  

*HĐ1. TC: Cáo 

và Thỏ 

*HĐ2. Bé có dự 

định gì vào dịp 

Tết? 

*HĐ3. Chơi tự 

do: (MT49)  

Hoạt động chơi 

góc 

Hoạt động 

góc(Cây xanh 

quanh bé) 

(MT85)  

Hoạt động góc 

(Một số loại 

cây, hoa, rau, 

củ, quả bé 

thích) (MT53)  

Hoạt động góc ( 

Một số loại 

hoa) (MT85)  

Hoạt động góc ( 

Tết và mùa 

xuân) (MT85)  



Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Hoạt động ăn 

ngủ, vệ sinh 

(MT15)  

Hoạt động ăn 

ngủ, vệ sinh 

(MT15)  

Hoạt động ăn 

ngủ, vệ sinh 

(MT15)  

Hoạt động ăn 

ngủ, vệ sinh 

(MT16)  

Hoạt động 

chiều 

T2 

* HĐ1: TC: Nu 

na nu nống 

*HĐ 2:Bé học 

ăn uống đúng 

cách 

* HĐ 3: Chơi tự 

chọn .  

* HĐ4. Nêu 

gương cuối 

ngày. (MT20)  

* HĐ1: TC: Nu 

na nu nống 

* HĐ2: Bé nói 

lời cám ơn - xin 

lỗi 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày (MT85)  

*HĐ 1: TC 

Gieo hạt 

* HĐ 2: Làm 

quen bài thơ: 

Hoa đào 

* HĐ 3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ 4: Nêu 

gương cuối 

ngày (MT54)  

*HĐ1: TC: Vui 

khỏe 

*HĐ2: Làm bài 

tập trong vở 

LQVT: Phân 

biệt các hình 

(T. 14) 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ4. Nêu 

gương cuối 

ngày (MT38)  

T3 

*HĐ1:TC: Ai 

giỏi nhất 

*HĐ2:Bé thể 

hiện cảm xúc 

phù hợp với 

tình huống 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày (MT85)  

* HĐ1: TC: 

Chuyển trứng 

* HĐ2: Bé làm 

bánh bông lan 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ4. Nêu g-

ương cuối ngày 

(MT12)  

HĐ 1: TC: Mèo 

đuổi chuột 

* HĐ 2: Giải 

câu đố về các 

loài hoa 

* HĐ 3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ 4: Nêu 

hương cuối 

ngày (MT54)  

*HĐ 1: TC: Nu 

na nu nống 

*HĐ 2:Dạy trẻ 

một số kĩ năng 

phòng tránh khi 

bị bắt cóc 

*HĐ 3: Chơi tự 

chọn  

*HĐ 4: Nêu 

gương cuối 

ngày (MT85)  

T4 

Nghỉ tết dương 

lịch  

* HĐ1. TC: 

Kéo cưa lừa xẻ 

*HĐ2: Đọc 

đồng dao” Xúc 

xắc xúc xẻ” 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ4: Nêu g-

ương cuối ngày 

(MT59)  

* HĐ1:TC: Trời 

nắng trời mưa 

* HĐ2: LBT 

trong vở tạo 

hình: Vẽ tô màu 

vườn hoa mùa 

xuân 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ4. Nêu 

gương cuối 

ngày. (MT100)  

HĐ1. TC: Kéo 

cưa lừa xẻ. 

*HĐ2: Làm 

bưu thiếp chúc 

Tết tặng những 

người thân yêu 

của bé. 

*HĐ3. Chơi tự 

chọn: 

*HĐ4. Nêu 

gương cuối 

ngày. (MT100)  



T5 

*HĐ1: TC 

"Bốn mùa" 

*HĐ2: Mùa 

xuân của bé 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày (MT85)  

*HĐ1: TC: Thi 

xem ai nhanh 

*HĐ2: Làm bài 

tập trong vở Bé 

tập tạo hình: Vẽ 

và tô màu rau 

củ quả bé thích 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày (MT96)  

*HĐ1: TC: 

Trồng nụ trồng 

hoa 

*HĐ2: Làm bài 

tập tô chữ A 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày (MT70)  

*HĐ 1: TC: 

Kéo co 

* HĐ 2: Trò 

chuyện về các 

lễ hội, trò chơi 

dân gian trong 

ngày Tết 

* HĐ 3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ 4: Nêu 

gương cuối 

ngày (MT49)  

T6 

*HĐ1:TC: Lộn 

cầu vồng 

*HĐ2:Lao động 

vệ sinh 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày - tuần 

(MT85)  

*HĐ1:TC: Tìm 

bạn kết đôi 

*HĐ2:Lao động 

vệ sinh 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày - tuần 

(MT40)  

*HĐ1:TC: Lộn 

cầu vồng 

*HĐ2:Lao động 

vệ sinh 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày - tuần 

(MT85)  

HĐ1: TC: Dung 

dăng dung dẻ 

HĐ2: Liên hoan 

văn nghệ 

HĐ3.Nêu 

gương cuối 

ngày- tuần 

(MT93)  

Chủ đề - Sự kiện  
Cây xanh 

quanh bé  

Một số loại rau, 

củ, quả  
Một số loại hoa  

Tết và mùa 

xuân  

 
 


